
 
MẪU XÁC ĐỊNH SẮC/CHỦNG TỘC ĐỂ GHI DANH VÀO PK-12  

 
Trên Mẫu Ghi Danh PK-12 cho niên học 2009-10, Câu #9 có một phần thêm và Câu #10 có 
một sự thay đổi. Các mô tả dưới đây sẽ giúp quý vị điền mẫu đơn này. 

 
Câu #9:  Trả lời “có” hay “không”. 
Gốc Tây ban nha hoặc Châu mỹ la tinh:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào 
của Cu-ba, Mễ-tây-cơ, Pu-e-to-ri-co, Nam hoặc Trung Mỹ, hay thuộc văn hóa hoặc gốc Tây ban nha, bất 
chấp chủng tộc.  

Câu #10:  Chọn một hay nhiều chủng tộc hơn từ danh sách sau đây ~ 
    

   Định nghĩa chủng tộc: 

Mỹ da đỏ hoặc thổ dân A-lát-ka:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân  tộc nguyên thủy nào của Bắc 
Mỹ và Nam Mỹ (gồm cả Trung Mỹ), và vẫn duy trì lai lịch, văn hóa qua liên hệ bộ tộc hay sự công nhận 
của cộng đồng. 

Ấn độ:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Ấn độ. 

Mỹ da đen hoặc gốc Phi châu:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các nhóm chủng tộc nào của Phi châu. 

Cam-pu-chia:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Cam-pu-chia. 

Trung hoa:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy của một trong các nước sau đây: 
Trung hoa lục địa, Đài loan, Hồng kông. 

Phi-luật-tân:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của các quần đảo Phi-luật-tân. 

Người Gu-am:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Guam. 

Người Hạ uy di:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Hạ uy di. 

Người Mông:  Người có nguồn gốc từ bất cứ dân tộc nguyên thủy nào của Lào và thuộc văn hóa hay 
gốc Mông. 

Người Nhật:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Nhật bản. 

Người Đại hàn (Triều tiên):  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Triều tiên. 

Người Lào:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Lào. 

Người Á châu khác:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của các nước sau đây: 
Miến điện, Mả lai, Thái lan, Nam dương, Tích lan, Mi-en, Tân gia ba, Băng-la-đét, Bu-tan, Nê-pan, Pa-
kít-tăng, hay bất cứ một quốc gia Á châu nào không liệt kê ở đây. 

Người Bán đảo khác:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của các đảo ở Thái 
bình dương mà không phải là Hạ-uy-di, Gu-am, Sa-moa (Sa-moa Mỹ hay Sa-moa Tây phương) hay Ta-
hi-ti. Bao gồm các đảo Pô-li-ni-sia, Fi-gi, Mac-san, Me-la-ni-sia, Pa-lau, Ton-ga, Tờ-rúc, hoặc I-áp.  

Người Sa-moa:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Sa-moa (Sa-moa Mỹ 
hay Sa-moa Tây phương). 

Người Ta-hi-ti:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Ta-hi-ti. 

Người Việt nam:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Việt nam. 

Người da trắng:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Âu châu, Trung đông, 
hay Bắc Phi. 
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